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Câu 1 (3,0 điểm)
1- Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích các thí nghiệm sau:
a) Cho mẩu natri vào cốc nước.
c) Đốt sắt trong lọ đựng khí oxi.
b) Dẫn khí hiđro đi qua CuO nung nóng.
d) Cho dây bạc vào dung dịch axit clohiđric.
2- Nêu nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước và biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước.
Câu 2 (3,0 điểm)
1-Cho a gam hỗn hợp X (gồm Na và Mg) vào một lượng nước dư thì thu được b lít khí. Cho 2a gam X vào dung dịch HCl dư thì thu được 4b lít khí. Tính thành phần % về khối lượng của Na trong X. Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
2- Hỗn hợp A gồm CO và không khí (có 1/5 thể tích O2 và 4/5 thể tích N2) có tỉ khối so với khí heli là 7,12. Tính thành phần % theo thể tích ba khí trong hỗn hợp.
Câu 3 (4,0 điểm)
1- Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ (......) và hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Ba  + H2O  (  ......  + ......

b) RaOb  +  HCl  (  ......  +  H2O

c) Fe3O4  +  H2SO4 (loãng)  (  ......  +  ......  +  H2O
d) Al  +  HNO3  (  ......  +  NxOy +  H2O
2- Để khử hoàn toàn 18 gam một oxit kim loại cần 7,56 lít hỗn hợp hiđro và cacbon oxit. Mặt khác, lấy lượng kim loại tạo thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thì thu được 5,04 lít hiđro. Tìm công thức hóa học của oxit kim loại trên, biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 4 (2,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 gói bột màu trắng, mỗi gói đựng một trong các hóa chất sau: Bột vôi sống, bột muối ăn, bột điphotpho pentaoxit, bột magie oxit. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).
Câu 5 (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm kim loại R (hóa trị II) và RO bằng dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, người ta thu được 4,48 lít hiđro (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn từ từ dung dịch Y thì thu được 83,4 gam chất rắn Z.
1- Xác định tên kim loại R, biết trong X có tỉ lệ mol tương ướng của R và RO là 2:1.
2- Xác định công thức hóa học của chất rắn Z.
Câu 6 (3,0 điểm) Cho 13,4 gam hỗn hợp A gồm Fe, Al, Mg phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 11,2 lít H2. Mặt khác, cho 1,2 mol hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 17,92 lít O2 thu được chất rắn B gồm oxit sắt từ, nhôm oxit và magie oxit. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
1- Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2- Tính thành phần % về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 7 (2,0 điểm) Tổng các hạt mang điện trong hợp chất XY2 là 116. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử Y là 10. Hãy tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hợp chất trên.
(ChoMg = 24; Al = 27; Fe = 56; Mn = 55; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5)
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